
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1
HTV-

00102924
Đặng Văn Dân 01/10/1983

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện-điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát địa chất công trình III

4
HTV-

00201996
Trần Đình Quyền 08/07/1995 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

6
HTV-

00173193
Nguyễn Văn Hòa 17/01/1986

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

7
HTV-

00025431
Trần Quốc Khuê 24/08/1980

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

9
HTV-

00045436
Nguyễn Quốc Toản 02/06/1989

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

12
HTV-

00202001
Ông Văn Thanh Tùng 03/04/1998 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

15
HTV-

00150499
Nguyễn Văn Điện 10/10/1974

Kỹ sư Xây dựng Thủy 
lợi – Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình II

16
HTV-

00040096
Lê Trần Trinh 20/12/1987

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

19
HTV-

00039607
Bùi Thị Thanh Hoa 16/06/1988

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

20
HTV-

00202004
Nguyễn Út 25/10/1978

Kỹ sư Công nghệ 
Nhiệt - Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

21
HTV-

00202005
Lê Văn Quốc 30/05/1987

Kỹ sư Công nghệ 
Nhiệt - Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

22
HTV-

00083151
Nguyễn Đình Thảo 03/01/1989

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

23
HTV-

00087078
Trần Chính Tuấn 19/09/1990

Kỹ sư công nghệ Nhiệt 
– điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

HTV-
00202003

HTV-
00062666

HTV-
00040493

HTV-
00199880

HTV-
00201997

HTV-
00201998

HTV-
00201999

HTV-
00202000

HTV-
00202002

18 Nguyễn Công Tú 08/03/1983 Kỹ sư Xây dựng

14 Nguyễn Thanh Duy 25/12/1988 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt

17 Tạ Quang Linh 27/01/1989
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

11 Trịnh Gia Phúc 07/07/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

13 Trần Văn Anh Sinh 25/02/1994
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hoá

8 Lâm Văn Trà 15/03/1987
Cao đẳng ngành xây 
dựng dân dụng & công 
nghiệp

10 Vũ Trúc Giang 04/12/1998 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt

3 Phan Lưu Hiệp 06/12/1979
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

5 Lê Hữu Nhân 01/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 04/2025

(Kèm theo Quyết định số  30/ 2025/QĐ-VECAS ngày 10 tháng 07 năm 2025)

2 Trương Thái Nguyên 20/11/1992
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

HTV-
00201995



24
HTV-

00096012
Hoàng Đức Tâm 01/01/1989 Kỹ sư Điện, điện tử Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

26
HTV-

00027747
Nguyễn Ngọc Anh 06/08/1970

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

27
HTV-

00031427
Lê Ngọc Điệp 10/07/1980 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

29
HTV-

00130816
Trần Văn Duẫn 01/07/1981

Kỹ sư xây dựng thủy 
lợi - thủy điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

31
HTV-

00202008
Nguyễn Văn Nam 23/02/1989 Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

32
HTV-

00096016
Nguyễn Trần Trung 12/12/1992

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

33
HTV-

00202009
Trần Phương Giang 26/07/1994

Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

34
HTV-

00202010
Nguyễn Quang Vinh 08/03/1981

Kỹ sư ngành Xây dựng 
Thủy lợi - TĐ

Giám sát công tác xây dựng công trình III

35
HTV-

00202011
Từ Đức Tiến 19/02/1994 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

36
HTV-

00202012
Hoàng Khuynh 22/01/1988

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình III

37
HTV-

00063671
Trần Quỳnh Khánh 10/05/1978

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

38
HTV-

00075166
Lê Thị Ngọc Oanh 22/08/1982

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng II

39
HTV-

00182081
Nguyễn Đình Hiếu 22/02/1990 Kỹ sư Kỹ thuật điện Định giá xây dựng III

40
HTV-

00202013
Trần Mậu Anh Quốc 20/09/1993

Cao đẳng Công nghệ 
Kỹ thuật Điện – Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

44
HTV-

00090527
Nguyễn Đức Dũng 06/11/1970

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng, CN.

Giám sát công tác xây dựng công trình II

45
HTV-

00083321
Phan Minh Toàn 28/10/1989

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình II

46
HTV-

00202016
Nguyễn Văn Tuân 17/08/1991

Kỹ sư Xây dựng Công 
trình Thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

48
HTV-

00202018
Hà Công Quyền 21/08/1989

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

49
HTV-

00202019
Nguyễn Lê Anh Kiệt 22/09/1991

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

50
HTV-

00090617
Phạm Huy Kha 01/04/1978

Kỹ sư Địa chất – Dầu 
khí

Giám sát công tác xây dựng công trình II

HTV-
00031519

HTV-
00202014

HTV-
00202015

HTV-
00202017

HTV-
00095093

HTV-
00202006

HTV-
00202007

43 Đinh Luận 14/07/1995 Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt

47 Phạm Ngọc Tuấn 27/03/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

41 Võ Văn Lực 10/09/1989
Kỹ sư xây dựng  dân 
dụng và công nghiệp

42 Lê Hoàng Cang 02/10/1988
Kỹ sư Điện – Điện Tử 
,Điện Năng

28 Phan Huy Thành 10/10/1982 Kỹ sư Điện Kỹ thuật

30 Phạm Thanh Đông 07/06/1999
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

25 Nguyễn Ngọc Cảnh 18/09/1981 Kỹ sư kỹ thuật xây



51
HTV-

00004914
Trần Ngọc Trung 28/03/1987

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

52
HTV-

00202020
Trần Tiến Nam 13/02/1978

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

53
HTV-

00202021
Bùi Tiến Mạnh 18/01/1996

Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

54
HTV-

00202022
Trần Trung Hải 19/02/1992

Kỹ sư Xây dựng Dân 
Dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

55
HTV-

00090774
Tăng Văn Tú 16/08/1978

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình II

56
HTV-

00087916
Nguyễn Cộng Sự 01/01/1992

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

57
HTV-

00033547
Mai Xuân Bình 28/06/1984

Kỹ sư Công nghệ Xây 
dựng Dân dụng & CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

58
HTV-

00202023
Đỗ Thành Vinh 01/01/1961 Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

61
HTV-

00202024
Nguyễn Như Quốc 04/02/1992

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

62
HTV-

00087511
Nguyễn Tấn Vũ 31/10/1988

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

63
HTV-

00090619
Lê Sỹ Tiến 20/01/1979

Kỹ sư thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình II

64
HTV-

00202025
Nguyễn Hồng Thanh 22/09/1971 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

65
HTV-

00106190
Nguyễn Văn Trung 10/06/1978

Kỹ sư Địa chất công 
trình – Địa KT

Giám sát công tác xây dựng công trình II

66
HTV-

00202026
Trần Quốc Việt 30/03/1994

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

67
HTV-

00202027
Nguyễn Phú Long 02/09/1978

Cử nhân Cao đẳng 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

68
HTV-

00187737
Nguyễn Tẩn 15/12/1982

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & CN

Giám sát công tác xây dựng công trình III

69
HTV-

00111895
Bùi Hữu Trung 25/06/1992

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

70
HTV-

00202028
Lê Thọ Việt 28/07/1979

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

71
HTV-

00202029
Lê Đức Huỳnh 24/08/1992

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

72
HTV-

00202030
Võ Xuân Lộc 01/11/1992

Cử nhân sư phạm Kỹ 
thuật điện – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

73
HTV-

00202031
Bùi Văn Thạnh 23/02/1991

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình III

74
HTV-

00202032
Trần Thanh Phong 26/09/1982 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

75
HTV-

00202033
Lê Thanh Thôi 02/06/1992 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

76
HTV-

00071545
Nguyễn Hoàng Thăng 01/01/1990

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình III

HTV-
00095329

HTV-
00093242

59 Trịnh Văn Nghĩa 20/11/1976
Kỹ sư Xây Dựng Dân 
Dụng & Công Nghiệp

60 Nguyễn Phước Tín 30/09/1977
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện.



77
HTV-

00198725
Lê Chí Thành 28/01/1991 Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

78
HTV-

00086941
Nguyễn Đức Dũng 27/09/1989

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II


